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	MÔN
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG CỤ THỂ
	GHI CHÚ
	
	
	
	
	
	

	1
	Thể dục
	26
	* Đi - Chạy : 9
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Đi:    4
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Chạy: 3
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 - BTTH: 1
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	* Bò - Trườn – Trèo: 5
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Bò:   3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Trườn: 1
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Trèo:  1
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	* Bật- nhảy:   5
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	* Tung - Ném - Bắt: 7
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Ném: 3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Chuyền: 1
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	· Đập -Bắt:  2

· Tung: 2
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	  Âm nhạc
	25
	   - Dạy Hát :   9             
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	   - Nghe hát:   7
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	· Vận động minh họa: 6
· VTTTTC: 1

· VTTTTKH: 2
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo hình
	25
	  - Vẽ:  10 (M: 3, ĐT:4, YT: 3)
	 - cắt dán 4 (M:2, đt:1, yt: 1)
· Xé dán 6 ( M: 1, đt:2, yt: 3)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Nặn: 5 (M: 2, ĐT: 2,YT: 1)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	· Cắt, xé, dán: 10 ( M:3, ĐT: 3, YT: 4)
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	Văn học
	25
	  - Thơ: 13
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Chuyện: 12
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	Khám phá 
	35
	  - KP Khoa học:  16
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	khoa học
	 
	  - KP xã hội:  19
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	Toán
	20
	· Số lượng: 9 (số: 6;tách gộp :3); 

· Xếp tương ứng : 1
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - ĐH trong KG: 3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Hình khối: 3
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Sắp xếp qui tắc:  2
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	  - Đo lường:  2
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	LQCV
	15
	  - Làm quen:  15
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	171
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


